	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 	KHOAN THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC NƯỚC
 	(GROUND WATER DRILLING AND PRODUCTION)
Mã số học phần: 7060420
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần:  
Lý thuyết: 45; 			Bài tập: 0; 			Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 			Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Trần Tuân	0604-13
2. ThS. Hồ Quốc Hoa	0604-03
3. ThS.Trương Văn Từ	0604-17
2.2. Bộ môn: KHOAN - KHAI THÁC
2.3. Khoa: DẦU KHÍ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị các kiến thức cơ bản về nước ngầm và khai thác nước ngầm.
 4.1 Kiến thức : 
	    4.1.1. Nắm được kiến thức cơ bản về nước ngầm. 
4.1.2. Hiểu sự vận động trong tự nhiên của nước dưới đất. 
4.1.3. Kỹ thuật khoan giếng nước.
4.1.4. Kỹ thuật khai thác giếng nước.
4.2 Kỹ năng: 
4.2.1. Thiết kế thi công các công trình thăm dò và khai thác nước dưới đất.
4.2.2. Sử dụng tốt các công trình thăm dò và khai thác nước dưới đất.
	
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Bao gồm các nội dung: Khái quát về nước ngầm; Điều tra đánh giá nước ngầm; Quy hoạch và quản lý công trình khai thác nước ngầm.
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	VAI TRÒ CỦA NƯỚC NGẦM TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
	5
	4.1.1


	1.1
	Sơ lược về phân loại nước ngầm Sơ lược về phân loại nước ngầm
	
	

	1.2
	Sự hình thành nước ngầm.
	
	

	1.3
	Chế độ nước ngầm và phân loại các tầng địa chất chứa nước.
	
	

	Chương 2
	PHÂN LOẠI VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NƯỚC NGẦM
	5
	4.1.2


	2.1
	Phân loại nước ngầm.
	
	

	2.2
	Sự thay đổi nước ngầm và các yếu tố ảnh hưởng.
	
	

	2.3
	Các hình thức tồn tại nước ngầm.
	
	

	2.4
	Nước ngầm ở Việt nam và khả năng khai thác, sử dụng
	
	

	Chương 3
	CÁC ĐỊNH LUẬT THẤM CƠ BẢN
	5
	4.1.2


	3.1
	Các tính chất vật lý của môi trường lỗ rỗng và chất lỏng thấm
	
	

	3.2
	Định luật Dacxi
	
	

	3.3
	Cấu trúc giếng
	
	

	Chương 4
	CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
	5
	4.1.2


	4.1
	Phương pháp đánh giá chất lượng nước ngầm.
	
	

	4.2
	Phương pháp điều tra và phát hiện nước ngầm
	
	

	Chương 5
	CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
	5
	4.1.2


	5.1
	Tính chất của nước ngầm
	
	

	5.2
	Các khả năng và nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm
	
	

	5.3
	Yêu cầu  chất lượng nước sinh hoạt
	
	

	Chương 6
	TÍNH TOÁN THUỶ LỰC ĐỐI VỚI MỘT GIẾNG KHOAN  THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

	5
	4.1.3
4.2.1


	6.1
	Các dạng công trình thăm dò và khai thác nước ngầm.
	
	

	6.2
	Tính toán thuỷ lực đối với một giếng khoan thăm dó và khai thác
	
	

	6.3
	Tính toán thuỷ lực hệ thống giếng
	
	

	Chương 7
	THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THĂM DÒ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	5
	4.1.3
4.2.1

	7.1
	Mục đích ý nghĩa
	
	

	7.2
	Cấu tạo phần thu nước của giếng
	
	

	7.3
	Thiết kế giếng khoan thăm dò
	
	

	7.4
	Thiết kế giếng khai thác
	
	

	7.5
	Giếng khai thác trong bãi giếng- Khoảng cách của các giếng
	
	

	Chương 8
	CÁC THIẾT BỊ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	5
	4.1.4


	8.1
	Giới thiệu chung
	
	

	8.2
	Các loại máy bơm - Phạm vi sử dụng  (Nhóm máy bơm ly tâm)
	
	

	Chương 9
	QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	5
	4.2.2

	9.1
	Phương pháp kiểm tra hoạt động của giếng khai thác
	
	

	9.2
	Nguyên nhân giảm lưu lượng và phương pháp phục hồi - Công tác sửa chữa giếng
	
	

	9.3
	Quy hoạch hệ thống công trình khai thác nước ngầm
	
	

	9.4
	Các phương pháp bảo dưỡng và nâng cao hiệu suất của giếng
	
	

	9.5
	Công tác môi trường,vệ sinh trong quá trình khai thác nước ngầm
	
	


6. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
7. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	
	
	- Thi viết (60 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 – 90 phút)
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
[1] Hồ Quốc Hoa, Trương Văn Từ, Nguyễn Khắc Long (2015), Giáo trình kỹ thuật khoan, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2] Дубровского В.В. (1972), Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду, Недра.
[3] Vũ Đình Hiền, Phạm Quang Hiệu (2002), Bài giảng cơ sở khoan, Đại học Mỏ - Địa chất.
10. [bookmark: _GoBack]
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA NƯỚC NGẦM TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
	7,5

	0
	0

	

	2
	CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA NƯỚC NGẦM TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NƯỚC NGẦM 
	7,5
	0
	0
	

	3
	CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NƯỚC NGẦM
CHƯƠNG 3: CÁC ĐỊNH LUẬT THẤM CƠ BẢN


	7,5
	0
	0
	


	4
	CHƯƠNG 3: CÁC ĐỊNH LUẬT THẤM
	7,5
	0
	0
	

	5
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
	7,5
	0
	0
	

	65
	CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
CHƯƠNG 5: CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
	7,5
	0
	0
	

	7
	CHƯƠNG 5: CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THUỶ LỰC ĐỐI VỚI MỘT GIẾNG KHOAN  THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

	7,5
	0
	0
	

	8
	CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THUỶ LỰC ĐỐI VỚI MỘT GIẾNG KHOAN  THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

	7,5
	0
	0
	

	9
	CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THĂM DÒ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	7,5
	0
	0
	

	10
	CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THĂM DÒ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
CHƯƠNG 8: CÁC THIẾT BỊ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	7,5
	0
	0
	

	11
	CHƯƠNG 8: CÁC THIẾT BỊ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
CHƯƠNG 9: QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	7,5
	0
	0
	

	12
	CHƯƠNG 9: QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
	7,5
	0
	0
	




	
	Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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